	
	




	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: Chương I. Hệ thống điều khiển khí nén
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: Bài 1. Những khái niệm cơ bản về điều khiển khí nén
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: SV trình bày được những đặc trưng của không khí nén, khả năng ứng dụng của khí nén trong công nghiệp, ưu nhược điểm của hệ thống truyền động bằng khí nén.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình truyền động thủy lực khí nén trong công nghiệp
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

1.1 Sự phát triển của kỹ thuật khí nén
1.2 Những đăc trưng của không khí nén
1.3 Đặc tính của khí nén
1.4 Các đại lượng vật lý
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.


	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.
	75

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm 201
          Giảng viên

Nguyễn Ngọc Quỳnh


	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: Chương I. Hệ thống điều khiển khí nén
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: 
Bài 1. Những khái niệm cơ bản về điều khiển khí nén ( 1 tiết )




Bài 2. Những phần tử cơ bản dùng trong hệ thống khí nén ( 1 tiết )

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: HS trình bày được những phần tử cơ bản dùng trong hệ thống khí nén.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình truyền động thủy lực khí nén trong công nghiệp
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

1.5 Khả năng ứng dụng của khí nén

- Trong lĩnh vực điều khiển

- Hệ thống truyền động
1.6 Ưu nhược điểm của hệ thống truyền động bằng khí nén

- Ưu điểm

- Nhược điểm
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.


	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.
	75

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm 201
          Giảng viên

Nguyễn Ngọc Quỳnh



	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: Chương I. Hệ thống điều khiển khí nén
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: 
Bài 3 :  Những phần tử cơ bản dùng trong hệ thống khí nén 

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Sv phân biệt và trình bày được nguyên lý hoạt động, các ký hiệu thường dùng của các phần tử cơ bản dùng trong hệ thống điều khiển bằng khí nén.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình truyền động thủy lực khí nén trong công nghiệp
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

3.1 Khái niệm
3.2 Van đảo chiều

3.2.1 Ký hiệu

3.2.2 Van đảo chiều không duy trì 3/2
3.2.3 Van đảo chiều không duy trì 5/2

3.2.4 Van đảo chiều duy trì 3/2

3.2.5 Van đảo chiều duy trì 5/2


	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
- GV dùng máy chiếu để minh hoạ các van đảo chiều.


	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.
	75

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm 201
          Giảng viên

Nguyễn Ngọc Quỳnh



	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: Chương I. Hệ thống điều khiển khí nén
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: 
Bài 3 :  Những phần tử cơ bản dùng trong hệ thống khí nén (tiếp theo)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Sv phân biệt và trình bày được nguyên lý hoạt động, các ký hiệu thường dùng của các phần tử cơ bản dùng trong hệ thống điều khiển bằng khí nén.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình truyền động thủy lực khí nén trong công nghiệp
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

3.3 Cơ cấu chấp hành
3.3.1 Xylanh tác động một phía

3.3.2 Xylanh tác động hai phía
3.4 Công tắc hành trình
3.4.1 Công công hành trình tác động hai chiều

3.4.2 Công tắc hành trình tác động một chiều
3.5 Van tiết lưu
3.5.1 Van tiết lưu một chiều

3.5.2 Van tiết lưu hai chiều

3.6 Van áp suất

3.6.1 Van an toàn

3.6.2 Van tràn
3.7 Van logic

3.7.1 Van OR

3.7.2 Van AND
3.8 Rơle thời gian

3.8.1 Rơle thời gian thường đóng

3.8.2 Rơle thời gian thường mở
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
- GV dùng máy chiếu để minh hoạ các van đảo chiều.


	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.
	75

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm 201
          Giảng viên

Nguyễn Ngọc Quỳnh



	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: Chương I. Hệ thống điều khiển khí nén
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: 
Bài 4: Phương pháp thiết kế mạch điều khiển bằng khí nén

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Học sinh phân biệt và trình bày được nguyên lý hoạt động, các ký hiệu thường dùng của các phần tử cơ bản dùng trong hệ thống điều khiển bằng khí nén.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình truyền động thủy lực khí nén trong công nghiệp
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

4.1 Biểu đồ trạng thái
4.2 Phương pháp thiết kế mạch theo chu trình
4.3 Phương pháp thiết kế mạch theo tầng
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
- GV dùng máy chiếu để minh hoạ các van đảo chiều.
	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.
	75

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm 201
          Giảng viên

Nguyễn Ngọc Quỳnh


	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: Chương I. Hệ thống điều khiển khí nén
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: 
Bài tập
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Học sinh thực hiện được các phương pháp thiết kế mạch điều khiển bằng khí nén.
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình truyền động thủy lực khí nén trong công nghiệp
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Bài tập
	- GV dùng máy chiếu để minh hoạ bài tập

- GV giao bài tập 

- GV giảng giải.
	- HS làm bài tập.
- HS chú ý lắng nghe
	75

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm 201
          Giảng viên

Nguyễn Ngọc Quỳnh


	
	Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: Chương I. Hệ thống điều khiển khí nén
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: 
Bài tập
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Học sinh thực hiện được các phương pháp thiết kế mạch điều khiển bằng khí nén.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình truyền động thủy lực khí nén trong công nghiệp
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Bài tập
	- GV dùng máy chiếu để minh hoạ bài tập

- GV giao bài tập 

- GV giảng giải.
	- HS làm bài tập.
- HS chú ý lắng nghe
	75

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm 201
          Giảng viên

Nguyễn Ngọc Quỳnh



	
	Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: Chương I. Hệ thống điều khiển khí nén
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: 
THI GỮA HỌC PHẦN

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức trong nữa học phần đầu
Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình truyền động thủy lực khí nén trong công nghiệp
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức trong nữa học phần đầu
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Phát đề thi giữa học phần
	- GV coi thi
	- HS làm bài thi
	75

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Thông báo thời gian thi
	- GV nhắc nhở nghiêm túc khi thi
	- HS chú ý lắng nghe.
- HS làm bài thi
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm 201
          Giảng viên

Nguyễn Ngọc Quỳnh



	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: Chương II. Hệ thống điều khiển khí nén bằng điện (Điện khí nén)
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: 
Bài 5: Hướng dẫn sử dụng phần mềm  fluidsin – P Demo


Bài 6: Những khái niệm cơ bản về điều khiển điện khí nén

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Học sinh thực hiện được các phương pháp thiết kế mạch điều khiển bằng khí nén.

- Học sinh trình bày được những khái niệm cơ bản thường dùng trong hệ thống điều khiển bằng điện khí nén.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình truyền động thủy lực khí nén trong công nghiệp
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
Bài 5: Hướng dẫn sử dụng phần mềm  fluidsin – P Demo
5.1 Giới thiệu giao diện Fluidsim-p demo
5.2 Cách thiết lập mạch điều khiển với sự trợ giúp của Fluidsim-p
Bài 6: Những khái niệm cơ bản về điều khiển điện khí nén
6.1 Khái niệm cơ bản về kĩ thuật điện tử
6.1.1 Điện trường

6.1.2 Từ trường

6.1.3 Cảm ứng điện từ
6.2 Khái niệm cơ bản về điện từ
6.2.1 Chất bán dẫn
6.2.2 Sơ đồ mạch thông dụng
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
- GV dùng máy chiếu để minh hoạ các van đảo chiều.
- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
- GV dùng máy chiếu để minh hoạ các van đảo chiều.
	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.

	75

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm 201
          Giảng viên

Nguyễn Ngọc Quỳnh


	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: Chương II. Hệ thống điều khiển khí nén bằng điện (Điện khí nén)
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: 
Bài 7: Những phần tử cơ bản trong hệ thống điện khí nén

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Học sinh trình bày được những khái niệm cơ bản thường dùng trong hệ thống điều khiển bằng điện khí nén.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình truyền động thủy lực khí nén trong công nghiệp
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
7.1 Nút nhấn thường mở

7.1.1 Nút nhấn thường mở

7.1.2 Nút nhấn thường đóng
7.2 Van điện từ

7.2.1 Van điện từ 3/2 không duy trì

7.2.2 Van điện từ  5/2 không duy trì

7.3 Van điện từ

7.3.1 Van điện từ 3/2 duy trì

7.3.2 Van điện từ  5/2 duy trì
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
- GV dùng máy chiếu để minh hoạ các van đảo chiều.

	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.

	75

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm 201
          Giảng viên

Nguyễn Ngọc Quỳnh


	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: Chương II. Hệ thống điều khiển khí nén bằng điện (Điện khí nén)
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: 
Bài 7: Những phần tử cơ bản trong hệ thống điện khí nén (tiếp theo)
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Học sinh trình bày được những khái niệm cơ bản thường dùng trong hệ thống điều khiển bằng điện khí nén.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình truyền động thủy lực khí nén trong công nghiệp
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
7.1 Nút nhấn thường mở

7.1.1 Nút nhấn thường mở

7.1.2 Nút nhấn thường đóng
7.2 Van điện từ

7.2.1 Van điện từ 3/2 không duy trì

7.2.2 Van điện từ  5/2 không duy trì

7.2.3 Van điện từ 3/2 duy trì

7.2.4 Van điện từ  5/2 duy trì
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
- GV dùng máy chiếu để minh hoạ các van đảo chiều.

	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.

	75

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm 201
          Giảng viên

Nguyễn Ngọc Quỳnh


	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: Chương II. Hệ thống điều khiển khí nén bằng điện (Điện khí nén)
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: 
Bài 7: Những phần tử cơ bản trong hệ thống điện khí nén (tiếp theo)

Bài 8: Phương pháp thiết kế mạch điều khiển bằng điện -  khí nén

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Học sinh trình bày được những khái niệm cơ bản thường dùng trong hệ thống điều khiển bằng điện khí nén.

- Học sinh thực hiện được các phương pháp thiết kế mạch điều khiển bằng điện khí nén.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình truyền động thủy lực khí nén trong công nghiệp
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
Bài 7: Những phần tử cơ bản trong hệ thống điện khí nén (tiếp theo)
7.3 Công tắc hành trình

7.3.1 Công tắc hành trình thường mở

7.3.2 Công tắc hành trình thường  
7.4 Relay

7.4.1 Relay thời gian tác động muộn

7.4.2 Relay thời gian nhả muộn
Bài 8: Phương pháp thiết kế mạch điều khiển bằng điện -  khí nén
8.1 Phương pháp thiết kế mạch theo tầng
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
- GV dùng máy chiếu để minh hoạ các van đảo chiều.
- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
- GV dùng máy chiếu để minh hoạ các van đảo chiều.
	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.

	75

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm 201
          Giảng viên

Nguyễn Ngọc Quỳnh


	
	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: Chương II. Hệ thống điều khiển khí nén bằng điện (Điện khí nén)
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: 
Bài 8: Phương pháp thiết kế mạch điều khiển bằng điện -  khí nén (tiếp theo)



Bài tập
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
- Học sinh trình bày được những khái niệm cơ bản thường dùng trong hệ thống điều khiển bằng điện khí nén.

- Học sinh thực hiện được các phương pháp thiết kế mạch điều khiển bằng điện khí nén.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình truyền động thủy lực khí nén trong công nghiệp
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)
8.2 Phương pháp thiết kế mạch theo nhịp
Bài tập
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
- GV dùng máy chiếu để minh hoạ các van đảo chiều.
- GV dùng máy chiếu để minh hoạ bài tập

- GV giao bài tập 

- GV giảng giải.
	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.
- HS làm bài tập.
- HS chú ý lắng nghe

	75

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm 201
          Giảng viên

Nguyễn Ngọc Quỳnh


	
	Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: Chương II. Hệ thống điều khiển khí nén bằng điện (Điện khí nén)
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: 
Bài tập
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Học sinh thực hiện được các phương pháp thiết kế mạch điều khiển bằng khí nén.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình truyền động thủy lực khí nén trong công nghiệp
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Bài tập
	- GV dùng máy chiếu để minh hoạ bài tập

- GV giao bài tập 

- GV giảng giải.
	- HS làm bài tập.
- HS chú ý lắng nghe
	75

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm 201
          Giảng viên

Nguyễn Ngọc Quỳnh


	
	Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên chương: Chương II. Hệ thống điều khiển khí nén bằng điện (Điện khí nén)
Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: 
Bài tập
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Học sinh thực hiện được các phương pháp thiết kế mạch điều khiển bằng khí nén.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:
Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, giáo trình truyền động thủy lực khí nén trong công nghiệp
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 02 phút
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

Giới thiệu về ứng dụng của bài học trong thực tế phù hợp với học sinh – sinh viên. 
	- Nêu vấn đề - đặt câu hỏi

- Diễn giải - giải thích
	- Lắng nghe - trả lời câu hỏi

- Lắng nghe - Ghi chép
	3

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

Bài tập
	- GV dùng máy chiếu để minh hoạ bài tập

- GV giao bài tập 

- GV giảng giải.
	- HS làm bài tập.
- HS chú ý lắng nghe
	75

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Tóm tắt các kiến thức mới của bài học
	- GV thuyết trình.

- GV đặt câu hỏi.
	- HS chú ý lắng nghe.
- HS trả lời.
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	Xem lại kiến thức được học trên lớp trong vở ghi chép và giáo trình môn học.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Giáo trình truyền động thủy lực khí nén.

	Trưởng khoa / Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng        năm 201
          Giảng viên

Nguyễn Ngọc Quỳnh





ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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